
LỚP: MẦM 1
Giáo viên: Tạ Thị Phương Quỳnh (0938105796),  Nguyễn Ngọc Quý (0909381475)

Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên Thứ tự Họ tên

1 Võ Phúc An 16 Lý Gia Lễ 31 Trịnh Trần Nhật Thy

2 Dương Phước An 17 Võ Tấn Lộc 32 Trần Thị Thủy Tiên

3 Nguyễn Trần Thiên An 18
Nguyễn Ngọc Đông Nghi 
(26/10/2020)

33 Lê Triết

4 Trần Nguyễn Tú Anh 19 Vũ Bảo Ngọc 34 Nguyễn Tuấn

5 Châu Thế Anh 20 Vũ Đặng Bảo Ngọc 35 Trần Huỳnh Như Ý

6 Giang Trần Gia Bảo 21 Nguyễn Nhật Đức Nguyên 36 Nguyễn Khắc Hòa Phú

7 Huỳnh Khả Di 22 Nguyễn Thị Thảo Nguyên
0792200

02565
#REF!

8 Dương Hoàng Dung 23 Nguyễn Ngọc An Nhiên 37 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

9 Châu Ngọc Gia Hân 24 Lê Nguyễn Trúc Nhiên 0 0

10 Trần Kim Hưng 25 Phùng Gia Phát 0 0

11 Hồ Phúc Hưng 26 Nguyễn Đức Phát 0 0

12 Hoàng Gia Khang 27 Liêng Hồng Phúc 0

13 Lương Bảo Khôi 28 Hà Nhân Phúc 0

14 Lê Ngọc Minh Khuê 29 Lý Chí Thành 0

15 Nguyễn Hà Kim 30 Tăng Hạo Thiên 0


